DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN XUẤT SẮC KHOA LLCT 2015 – 2016
	STT
	Họ và Tên
	
	Tổ CĐ

	1
	Lương Thị Thanh 
	Hà
	CĐ Lý luận chính trị 1

	2
	Nguyễn Thị
	Dinh
	CĐ Lý luận chính trị 1

	3
	Lê Thị Mai 
	Hường
	CĐ Lý luận chính trị 1

	4
	Đỗ Thị
	Ngát
	CĐ Lý luận chính trị 1

	5
	Hoàng Thị 
	Trang
	CĐ Lý luận chính trị 1

	6
	Trần Thị Hồng 
	Thu
	CĐ Lý luận chính trị 1

	7
	Phan Thị Thùy
	Trang
	CĐ Lý luận chính trị 1

	8
	Lê Thị Hồng
	Vân
	CĐ Lý luận chính trị 1

	9
	Sỹ Thị 
	Chung
	CĐ Lý luận chính trị 2

	10
	Bùi Thành 
	Dũng
	CĐ Lý luận chính trị 2

	11
	Nguyễn Anh
	Kiệt
	CĐ Lý luận chính trị 2

	12
	Đặng Thị Nhật 
	Minh
	CĐ Lý luận chính trị 2

	13
	Nguyễn Thị
	Mai
	CĐ Lý luận chính trị 2

	14
	Nguyễn Ngọc
	Quỳnh
	CĐ Lý luận chính trị 2

	15
	Đỗ Thị 
	Thơm
	CĐ Lý luận chính trị 2

	16
	Phạm Thị 
	Vinh
	CĐ Lý luận chính trị 2


DANH SÁCH PHỤ NỮ HAI GIỎI CÔNG ĐOÀN KHOA LLCT 2015 – 2016
	STT
	Họ và tên
	
	Tổ công đoàn

	1
	Nguyễn Thị
	Dinh
	CĐ Lý luận chính trị 1

	2
	Lương Thị Thanh 
	Hà
	CĐ Lý luận chính trị 1

	3
	Lê Thị Mai 
	Hường
	CĐ Lý luận chính trị 1

	4
	Đỗ Thị
	Ngát
	CĐ Lý luận chính trị 1

	6
	Trần Thị Hồng 
	Thu
	CĐ Lý luận chính trị 1

	7
	Phan Thị Thùy
	Trang
	CĐ Lý luận chính trị 1

	8
	Lê Thị Hồng
	Vân
	CĐ Lý luận chính trị 1

	9
	Sỹ Thị 
	Chung
	CĐ Lý luận chính trị 2

	10
	Nguyễn Thị
	Mai
	CĐ Lý luận chính trị 2

	11
	Đỗ Thị 
	Thơm
	CĐ Lý luận chính trị 2

	12
	Đinh Thị
	Huyên
	CĐ Lý luận chính trị 2

	13
	Phạm Thị 
	Vinh
	CĐ Lý luận chính trị 2

	14
	Hoàng Thị 
	Trang
	CĐ Lý luận chính trị 1

	15
	Đặng Thị Nhật 
	Minh
	CĐ Lý luận chính trị 2
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